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	STT
	Nội dung
	Kết quả dự kiến đạt được cuối năm học

	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	I
	Tên chương trình giáo dục mầm non thực hiện 
	Chương trình giáo dục mầm non (Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD-ĐT)
	Chương trình giáo dục mầm non (Thôngtư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD-ĐT)

	II
	Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được
	
	

	1
	Chất lượng nuôi dưỡng trẻ
	100% trẻ được ăn bán trú tại trường.
	100% trẻ được ăn bán trú tại trường.

	
	
	100% trẻ được cung cấp chế độ và khẩu phần ăn đảm bảo theo nhu cầu khuyến nghị
	100% trẻ được cung cấp chế độ và khẩu phần ăn đảm bảo theo nhu cầu khuyến nghị

	2
	Chất lượng chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ
	* Cân nặng:
- Kênh Bình thường: 
 Cuối năm đạt: 96%
- Kênh cao hơn: 
 Cuối năm : 0%
Khống chế tỷ lệ thừa cân, béo phì.
- Kênh suy dinh dưỡng:  
Cuối năm còn: 2%.
* Chiều cao:
- Kênh Bình thường:  
Cuối năm đạt: 94%
- Kênh thấp còi:  
Cuối năm còn: 2%.
* Kết quả khám sức khỏe:
- Loại I:  70%.
- Loại II: 30%.
- Loại III: 0.
	* Cân nặng:
- Kênh Bình thường: 
 Cuối năm đạt: 96%
- Kênh cao hơn: 
 Cuối năm : 0%
Khống chế tỷ lệ thừa cân, béo phì.
- Kênh suy dinh dưỡng:  
Cuối năm còn: dưới 2%.
* Chiều cao:
- Kênh Bình thường:  
Cuối năm đạt: 98%
- Kênh thấp còi:  
Cuối năm còn: dưới 2%.
* Kết quả khám sức khỏe:
- Loại I:  75%.
- Loại II: 25%.

	3
	Chất lượng giáo dục trẻ
	- Giáo dục phát triển thể chất: 
+ Đạt: 80%
· Cần cố gắng: 16%
· Chưa đạt: 4%
- Giáo dục phát triển ngôn ngữ 
+ Đạt: 74%
· Cần cố gắng: 21%
· Chưa đạt: 5%
- Giáo dục phát triển nhận thức:  
+ Đạt: 79%
· Cần cố gắng: 17%
· Chưa đạt: 4%
- Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mĩ
+ Đạt: 74%
· Cần cố gắng: 21
· Chưa đạt: 5%%
	- Giáo dục phát triển thể chất: 
+ Đạt: 88%
+ Cần cố gắng: 12%

- Giáo dục phát triển ngôn ngữ 
+ Đạt: 93%
+ Cần cố gắng: 7%

- Giáo dục phát triển nhận thức:  
+ Đạt: 89%
+ Cần cố gắng: 11%

- Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội 

+ Đạt: 93%
+ Cần cố gắng: 7%
- Giáo dục phát triển thẩm mĩ:  
+ Đạt: 92%
+ Cần cố gắng: 8%

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non
	- Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo hướng chuẩn, hiện đại và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Hợp đồng với các cơ sở cung cấp thực phẩm đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo giá cả, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.Đảm bảo nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học. 
- Tổ chức cho 100% trẻ tham gia các ngày hội, ngày lễ như: Tết Trung thu, ngày hội đến trường của bé, Tết thiếu nhi 1/6 ...tại trường.
	- Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo hướng chuẩn, hiện đại và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Hợp đồng với các cơ sở cung cấp thực phẩm đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo giá cả, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.Đảm bảo nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học. 
- Tổ chức cho 100% trẻ tham gia các ngày hội, ngày lễ như: Tết Trung thu, ngày hội đến trường của bé, Tết thiếu nhi 1/6..., trẻ 5 tuổi được tham quan, dã ngoại 1 lần/năm.
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